
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

TL1 TL2 GK CK TK

20% 20% 20% 40% 100%

1 12321057 Nguyễn Thị Thu Bông Nữ 8 7 6 7,5 7

2 11320954 Phan Thị Kim Dung Nữ 8 8 4,5 8 7,5

3 12321058 Nguyễn Văn Dự Nam 7 8 7 7,5 7,5

4 11320965 Lưu Minh Huy Nam 5 7 5,5 7,5 6,5

5 12321063 Lương Minh Huy Nam 7 8 8 4 6

6 11326115 Trương Nguyễn Trúc Mai Nữ 9 9 7 9,5 9

7 11320975 Lê Minh Nhựt Nam 7 5,5 7,5 5,5

8 11320977 Nguyễn Đức Phương Nam 8 3,5 6,5 5

9 11320981 Phạm Lê Hoàng Thông Nam 8 7 1,5 8 6,5

10 12323018 Phạm Anh Thảo Nữ 8 7 7 9 8

11 12321081 Nguyễn Văn Tuyên Nam 8 9 5,5 8,5 8

12 12321079 Nguyễn Minh Tùng Nam 7 9 5 7 7

13 91232005 Nguyễn Thị Ngọc Vàng Nữ
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